
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Hà Thị Thư - Ng.T.Hải Yến  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/10 đến 

03/11 

Tuần 2 

Từ 06/11 đến 

10/11 

Tuần 3 

Từ 13/11 đến 

17/11 

Tuần 4 

Từ 20/11 đến 

24/11 

Tuần 5 

Từ 27/11 đến 

01/12 

Mục tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần: hướng dẫn trẻ cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về giờ đón, nề nếp, quy định của trẻ khi đến lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về chương trình học, quan sát nét mặt của trẻ khi đến lớp và 

động viên trẻ kịp thời để trẻ đi học chuyên cần. 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần. 

* TD sáng: 

- Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn( theo nhạc bài hát Nhà 

mình rất vui) 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Đội kèn tí hon 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay : Tay đưa ra trước lsang ngang 

+ Bụng- lườn: Đứng quay người sang 2 bên ( 2 tay chống hông) 

+ Chân: Đưa từng chân về phía trước , khuỵu gối 

+ Bật: Bật tiến phía trước 

- Tập bài dân vũ " Vũ điệu rửa tay" 

- Điều hòa: vươn vai hít thở nhẹ nhàng theo lời bài hát " Gia đình nhỏ- hạnh phúc to" 

- Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng vào lớp. Cảm nhận được thời tiết trong lành vào buổi sáng. 

* Điểm danh  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình: về họ tên, sở thích, ngày sinh nhật, công 

việc của các thành viên, tình cảm của bé với các thành viên trong gia đình, họ hàng bên 

nội, bên ngoại, cách gọi tên: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.. 

- Trò chuyện về một số đồ dùng cần thiết trong gia đình. Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

trong gia đình cần những đồ dùng gì? Cho trẻ kể tên những đồ dùng mà trẻ biết? 

MT71, 

MT9 



- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, trẻ nói được sở thích và tính cách của 

từng thành viên trong gia đình? 

- Trò truyện với trẻ về gia đình của trẻ: số nhà, anh chị em trong gia đình... 

- Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  

Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. 

(MT71)  
- Cho trẻ kể tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: luộc, nấu canh... 

(MT9)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi bước 

dồn ngang 

- TCVĐ: Kéo co  
 

 

Văn học 

Thơ: Thương ông  

Âm nhạc 

- VTTTC: Cả 

nhà thương nhau 

- Nghe hát: Gia 

đình nhỏ, hạnh 

phúc to  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ ngôi nhà của 

bé  

Vận động 

- VĐCB: Bật lên 

bục cao 

- TCVĐ: Người 

vận chuyển  
 

 

Văn học 

Thơ: Quạt cho 

bà ngủ (MT60)  

Âm nhạc 

- Hát: Đồ vật bé 

yêu 

- Nh: Tôi là cái 

ấm trà 

- TC: Nấc thang 

âm nhạc  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình 

(MT7)  

Vận động 

- VĐCB: Ném 

trúng đích thẳng 

đứng 

- TCVĐ: Đội 

nào tài ba  
 

Văn học 

Truyện: Bông 

hoa cúc trắng  

MT23, 

MT74, 

MT46, 

MT33, 

MT60, 

MT103, 

MT7, 

MT75, 

MT108 

T3 

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái e, 

ê  

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô e, ê  

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ 

cái u, ư  

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái 

u, ư 

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô u, ư  

T4 
Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



Gia đình thân yêu 

của bé (MT23)  

Ngôi nhà của bé 

(MT46)  

Bé chúc mừng 

ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11  

Đồ dùng trong 

gia đình bé  

Đồ điện trong 

gia đình (MT75)  

T5 

Làm quen với 

toán 

Đếm đến 7. Nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 7. Nhận 

biết chữ số 7  

Làm quen với 

toán 

Gộp đối tượng 

trong phạm vi 7 

và đếm (MT33)  

Làm quen với 

toán 

Ôn số lượng 

trong phạm vi 7  

Làm quen với 

toán 

Đo độ dài đối 

tượng bằng các 

đơn vị đo và nêu 

kết quả  

Làm quen với 

toán 

Đếm đến 8. 

Nhận biết nhóm 

có số lượng 8. 

Nhận biết chữ số 

8  

T6 

Âm nhạc 

VĐMH: Gia đình 

gấu 

NH: Ba ngọn nến 

lung linh 

TCVĐ: Ai nhanh 

nhất  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ người thân 

trong gia đình 

(MT74)  

Vận động 

- VĐCB: Bò 

chui qua ống dài 

1,5x0,6m 

- TCVĐ: Người 

vận chuyển  

Văn học 

Truyện: Ba chú 

lợn con  

Âm nhạc 

Biểu diễn văn 

nghệ chào mừng 

ngày Nhà Giáo 

Việt Nam 20/11  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Làm quà xinh 

tặng cô giáo 

nhân ngày 20/11 

(MT103)  

Vận động 

- VĐCB: Ném 

xa bằng 1 tay 

- TCVĐ: Cóc 

nhảy  
 

Văn học 

Truyện: Ba cô 

gái  

Âm nhạc 

- VĐMH: Nhà 

của tôi 

- TCAN: Sự lan 

tràn của âm 

thanh  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ khu phố xóm 

làng của bé 

(MT108)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 
* HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát tranh về các loại đồ dùng trong gia đình 

 



- Lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi 

- Nghe kể chuyện, đọc thơ có liên quan về chủ đề. 

* TCVĐ:  

- Chạy tiếp sức 

- HĐTT: Chuyền bóng bằng 2 chân 

- Đi trên ghế băng, đầu đội bao cát 

- Chuyền bóng qua đầu 

- Ô ăn quan 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi 

- Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị và đồ chơi ngoài sân trường.  

Tuần 2 
* HĐCMĐ 

- Quan sát hoa dâm bụt 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Quan sat thời thay đổi của thời tiết 

- Quan sát các kiểu nhà 

- Quan sát cây bưởi 

* TCVĐ: 

- Người làm vườn 

- Chạy tiếp sức 

- HĐTT: Trẻ chơi tại khu thể chất 

- Cá sấu lên bờ 

- Bịt mắt đánh trống 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên 



- Phân loại hạt 

- Xếp nhà từ các loại hộp  

Tuần 3 
* HĐCMĐ 

- QS thời tiết,  

- QS cây hoa giấy 

- Nghe kể chuyện, đọc thơ có liên quan về chủ đề. 

* TCVĐ: 

- Chạy tiếp sức 

- Chuyền bóng bằng 2 chân  

- Ném bóng 

- Nhảy qua vật cản 

- TCDG: ô ăn quan 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên  

Tuần 4 

* HĐCMĐ 

- QS thời tiết 

- QS nhà chung cư 

- Chăm sóc, làm đất tại khu vườn thực nghiệm. 

- QS cây bưởi 

- QS cây lộc vừng 

* TCVĐ:  

- Chuyền bóng 

- Chạy nhanh lấy tranh. 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên 

- Bò dích dắc bằng bàn chân cẳng tay qua 5 hộp- chuyền bóng 

* Chơi tự chọn 



+ Chơi với đồ chơi của trẻ. 

+ Chơi với đất  

Tuần 5 
* HĐCMĐ:  

- Quan sát thời tiết  

- Hướng dẫn trẻ gấp váy  

- Quan sát cây hoa mười giờ  

- Thí nghiệm sự đổi màu từ giấy  

- Chăm sóc vườn cây của bé  

* TCVĐ:  

- Sói ơi ngủ à  

- Thuyền về bến  

- Mèo đuổi chuột  

- Bịt mắt bát dê  

- Bọ rùa  

* Chơi tự do:  

- Vẽ phấn trên sân trường 

- Chơi với các loại lá cây  

- Chơi với hình trên nền sân trường  

- Chơi với cát  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé, xây trung tâm mua sắm, xây dựng khu nghỉ 

dưỡng cho gia đình 

* Góc trọng tâm: 

+Góc tạo hình (Tuần 1): Nặn, vẽ, xé dán về các đồ dùng có trong gia đình: cái ấm, vẽ ô 

tô... Trang trí bưu thiếp 20/11, tập gói quà tặng cô... 

+Góc chữ cái (Tuần 2): Cắt dán tô màu các chữ u, ư, e, ê. Dạy trẻ biết sao chép 1 số từ 

mẫu: áo, em, bé... 

+Góc âm nhạc (Tuần 3): Nghe nhạc, hát, vận động nhịp nhàng các bài hát về gia đình, 

văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11 

+Góc khám phá khoa học (tuần 4): Biết chăm sóc cây cối trong góc thiên nhiên. Phân 

MT67, 

MT76, 

MT84 



nhóm các đồ dùng trong gia đình 

+Góc toán: Làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 7. Đo độ dài các đối tượng bằng các đơn 

vị đo 

* Góc sách truyện 

- Làm sách theo chủ đề gia đình 

- Cầm cuốn sách và giả vờ đọc cho bản thân hay cho người khác nghe. 

* Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ, nấu ăn 

+ Góc nấu ăn: Một số món ăn trong gia đình  

Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. 

(MT67)  

Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). (MT76)  

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy định (MT84)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành rửa tay và tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt không 

nói chuyện khi ăn, trước khi ăn phải mời. Biết nhặt thức ăn rơi vãi, không ăn thức ăn có 

mùi ôi thiu 

- Trẻ biết bỏ rác đúng quy định 

- Nhận biết và tránh những đồ vật, đồ chơi gây nguy hiểm, mất vệ sinh. 

- Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết trong ngày. 

- Trẻ biết lợi ích của việc ăn ngủ, tập thể dục hợp lý đối với sức khỏe. 

- Dạy trẻ khi ăn không cười đùa, ăn các loại quả, hạt dễ bị hóc sặc. (MT18)  

MT18 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 
- Vận động sau ngủ dậy: Nu na nu nống 

- Thứ 2: VĐ: Đi bước dồn ngang 

- Thứ 3:Dạy trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng. 

- Thứ 4: Dạy trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân 

cho phép. Biết kêu cứu khi bị bắt cóc 

- Thứ 5: Làm vở bài tập toán 

- Thứ 6: VĐMH: Gia đình gấu 

- Chơi tự chọn 

MT19, 

MT36 



- Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

Tuần 2 
- Vận động sau ngủ dậy: Tập tầm vông 

- Thứ 2: VTTTC Cả nhà thương nhau 

- Thứ 3:Luyện tập kỹ năng đánh răng. 

- Thứ 4: Đọc đồng dao, ca dao về tình cảm gia đình. 

- Thứ 5: Làm vở bài tập toán 

- Thứ 6: Kể chuyện: Ba chú lợn con 

- Chơi tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

Trò chuyện đàm thoại về 1 số trường hợp không an toàn và biết gọi người giúp đỡ: Khi 

ngửi thấy có mùi ga, mùi khét. 

- Trò chuyện đàm thoại tránh một số trường hợp không an toàn: 

+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 

+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo. 

(MT19)  

Tuần 3 
- Vận động sau ngủ dậy: Vũ điệu rửa tay 

- Thứ 2: VĐCB Bật lên bục cao 

- Thứ 3: HD trẻ cách đóng mở áo, gài kim băng 

- Thứ 4: Dạy trẻ cách thể hiện yêu thương 

- Thứ 5: Làm vở bài tập toán ( MT 36) 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11 

- Chơi tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

- Làm bài trang 11 vở Bé LQVT (MT36)  



Tuần 4: 
- VĐ sau ngủ dậy: Bống bống bang bang 

- Thứ 2: Hát Đồ vật bé yêu 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách đóng, mở cửa 

- Thứ 4: Làm vở bài tập toán 

- Thứ 5: Dạy trẻ thuốc lá có hại và không lại gần người hút thuốc lá. Biết bày tỏ thái độ 

không đồng tình và tránh chỗ có người hút thuôc. 

- Thứ 6: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

- Chơi tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

Tuần 5 
- Vận động sau ngủ dậy: baby shark 

- Thứ 2: VĐCB Ném trúng đích thẳng đứng 

- Thứ 3: HD trẻ cách mời trà và rửa cốc 

- Thứ 4: Dạy trẻ cách lau chùi nước trên sàn 

- Thứ 5: Làm vở bài tập toán 

- Thứ 6: VĐMH Nhà của tôi 

- Chơi tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  
Gia đình thân yêu 

của bé  
Ngôi nhà của bé  

Chào mừng 

ngày nhà giáo 

Việt Nam  

Đồ dùng trong 

gia đình  

Nhu cầu của gia 

đình  
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  



 


